TRƯỜNG THCS VĨNH LẬP – THANH HÀ – HẢI DƯƠNG
GV: NGUYỄN THỊ LƯƠNG

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN TIN HỌC, LỚP 6. NĂM HỌC 2022 - 2023

	TT
	Chương
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Công thức tính phần trăm

	
	
	
	Số câu hỏi
	Thời gian
	Số câu hỏi
	Thời gian
	Số câu hỏi
	Thời gian
	Số câu hỏi
	Thời gian
	1. Thời lượng chủ đề trong chương trình
2. Thời gian nội dung trước và sau (trọng số)

	1
	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng 
	1. Thông tin và dữ liệu.
	4TN
	3P
	4TN
	6P
	2TL
	10P
	
	
	4,0 %
4,0 điểm

	
	
	2. Biểu diễn thông tin  và lưu trữ dữ liệu trong máy tính.
	4TN
	3P
	4TN
	6P
	
	
	1TL
	5P
	30,0%
3,0 điểm

	2
	Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	8TN
	6P
	4TN
	6P
	
	
	
	
	30%
3,0 điểm

	Tổng
	16TN
	12P
	12TN
	18P
	2TL
	10P
	1TL
	5P
	45p

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



Chú ý:
- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu là câu hỏi TNKQ 4 lựa chọn, trong đó có 1 lựa chọn đúng.
- Câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận (tự luận/thực hành), ưu tiên kiểm tra thực hành trên phòng máy.













BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TIN HỌC LỚP: 6
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng 
	1. Thông tin và dữ liệu.
	Nhâṇ biết
- Phân biệt được thông tin với vật mang tin (câu: 1, 2, 3)
- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
- Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin(câu 4).
Thông hiểu
- Nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu (câu: 17, 18, 19).
- Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin (câu 20).
Vận dụng
Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ cụ thể (câu 29).
	4(TN)
	4(TN)
	2(TL)
	

	
	
	2. Biểu diễn thông tin  và lưu trữ dữ liệu trong máy tính.
	Nhâṇ biết
- Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin (câu 5, câu 6 )
- Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte (câu: 7, 8 )
Thông hiểu
Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1 (câu: 21, 22, 23, 24 )
Vận dụng cao
Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,…(câu 30)
	4(TN)
	4(TN)
	
	1(TL)

	2
	Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	Nhận biết
- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính (câu 9) 
- Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,... (Câu: 10, 11, 12, 13, 14)
- Nêu được các đặc điểm và ích lợi chính của Internet. (Câu 16)
Thông hiểu
Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây. (Câu: 25, 26, 27, 28)
	8(TN)
	4(TN)
	
	

	Tổng
	
	16 TN
	12 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


Lưu ý:
- Ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì có thể ra câu hỏi ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (một gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể xây dựng câu hỏi vào một trong các đơn vị kiến thức.


TRƯỜNG THCS VĨNH LẬP
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
 MÔN: TIN HỌC 6
NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Trắc nghiệm (7,0 điểm – mỗi câu 0.25 điểm). Chọn đáp áp đúng nhất từ các đáp án A, B, C, D.
Câu 1. Thông tin là gì?
A. Các văn bản và số liệu.     			
B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh.	
D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin.
Câu 2. Trong các câu dưới đây, câu nào là vật mang tin?
A. Chiếc thuyền đang đánh cá ngoài xa bờ.		
B. Biển báo xe không được chạy quá 40km/h.     
C. Trực thăng đang bay trên trời. 		 
D. Chú chó đang nằm ngủ dưới gốc cây. 
Câu 3. Trao đổi thông tin là:
A. Đưa thông tin vào vật mang tin.     			
B. Không làm gì cả.
C. Xử lí thông tin.	
D. Gửi thông tin tới bên nhận và nhận thông tin từ bên gửi.
Câu 4. Phương án nào sau đây chỉ ra đúng các bước trong hoạt động  thông tin của con người?
A. Xử lý thông tin, thu nhận thông tin lưu trữ thông tin, truyền thông tin.
B. Thu nhận thông tin, xử lý thông tin, truyền thông tin, lưu trữ thông tin.
C. Thu nhận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin, truyền thông tin.
D. Thu nhận thông tin, truyền thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin.
Câu 5. Đơn vị đo lượng dữ liệu Byte, kí hiệu là:
A. b. 			B.  B. 			C. byte.		D. bit.
Câu 6. Phương án nào sau đây chỉ ra đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu  trữ thông tin?
A. Bit.	B. Byte.	C. Kilobyte.	D. Megabyte.
Câu 7. Đơn vị đo thông tin nào là lớn nhất trong các đơn vị đo dưới  đây?
A. Byte	B. Megabyte	C. Kilobyte	D. Terabyte
Câu 8. Một Gigabye tương đương với khoảng bao nhiêu Byte?
A. Một nghìn byte.	B. Một triệu byte.
C. Một tỉ byte.	D. Một nghìn tỉ byte.
Câu 9. Tài nguyên nào sau đây không thể chia sẻ được cho nhiều người dùng?
A. Sách, báo, tạp chí được số hóa.	B. Camere được kết nối mạng.
C. Những bản nhạc được số hóa.	D. Bức tranh treo tường.
Câu 10. Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?
A. Mạng có dây và mạng không dây.
B. Mạng Khách – Chủ
C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng
D. Mạng LAN và mạng WAN
Câu 11. Mạng không dây được kết nối bằng:
A. Bluetooth	B. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…
C. Cáp điện	D. Cáp quang
Câu 12. Cáp mạng và Switch giúp kết nối
A. Các tivi	B. Máy tính để bàn
C. Các máy giặt 		D. Các loa Bluetooth
Câu 13. Switch là gì?
A. Là thiết bị nối trung tâm giúp kết nối các máy tính và các thiết bị mạng với nhau
B. Là thiết bị trung gian giúp các máy tính trao đổi thông tin với nhau
C. Là thiết bị biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa
D. Là thiết bị truyền xa.
Câu 14. Modem là gì?
[bookmark: _GoBack]A. Là thiết bị trung gian giúp các máy tính trao đổi thông tin với nhau
B. Là thiết bị biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa
C. Là thiết bị nối trung tâm giúp kết nối các máy tính và các thiết bị mạng với nhau
D. Là thiết bị truyền xa.
Câu 15. Access Point
A. Là thiết bị truyền xa. 
B. Là thiết bị biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa
C. Là thiết bị nối trung tâm giúp kết nối các máy tính và các thiết bị mạng với nhau
D. Là thiết bị trung gian giúp các máy tính trao đổi thông tin với nhau
Câu 16. Mô tả nào sau đây nói về internet đúng?
A. Là một mạng máy tính
B. Có phạm vi bao phủ trong gia đình
C. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng
D. Là tài sản được sự quản lí của một công ty tin học nhỏ.
Câu 17. Bộ phận nào trên cơ thể của con người thực hiện nhiệm vụ thu nhận, xử lý thông tin và ra quyết định?
A. Bàn tay.     			
B. Miệng. 
C. Bộ não.	
D. Mắt.
Câu 18. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là lưu trữ thông tin?  
A. Tiếng xe vang inh ỏi ngoài đường.  
B. Bạn Nam đang đạp xe đến trường.  
C. Em chép bài vào tập sau khi nghe thầy giảng bài xong.  
D. Bạn An đang nói chuyện trong giờ học.
Câu 19. Để thông báo với cả lớp là hôm nay có thay đổi lịch học, bạn lớp trưởng viết trên bảng dòng chữ: “ Tiết 1: Học Toán. Tiết 2: Học Tin học”. Vậy dòng chữ viết trên bảng là gì? 
A. Thông tin.
B. Dữ liệu.  
C. Vật mang tin. 
D. Không có ý nghĩa gì.
Câu 20. Nghe bản tin dự báo thời tiết có thể ngày mai sẽ mưa, em sẽ xử lí thông tin và quyết định như thế nào?
A. Mặc đồng phục.     			
B. Đi học phải đội nón. 
C. Ăn sáng trước khi đến trường.	
D. Đi học mang theo áo mưa.
Câu 21. Số Nhị Phân là số được tạo thành từ cách biểu diễn các kí hiệu nào sau đây?
A. Kí hiệu 0 và 1
B. Kí hiệu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C. Chỉ có kí hiệu 1
D. Chỉ có kí hiệu 0
Câu 22. Trong dãy ô dưới đây, ký hiệu ô màu xám là 1, ô màu trắng là 0.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dãy bit nào dưới đây tương ứng với dãy các ô trên ?
A.	011100110.	B. 011000110.	C. 011000101.	D. 010101110.
Câu 23. Bảng mã sau đây cho tương ứng mỗi số tự nhiên nhỏ hơn 8 với một dãy gồm 3 bit:
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	000
	001
	010
	011
	100
	101
	110
	111


Dựa và bảng mã trên hãy cho biết số 2065 được chuyển thành dãy bit nào dưới đây?
A. 010 000 101 110.
B. 010 000 110 101.
C. 000 010 110 101.
D. 011 000 110 110.
Câu 24. Cho các dung lượng đo dữ liệu sau: 2084MB, 1GB, 24KB, 750TB. Hãy cho biết dung nào có giá trị lớn nhất?
A. 1GB		B. 24KB		C. 2084MB			D. 750TB
Câu 25. Trong trường hợp nào dưới đây mạng không dây tiện dụng hơn  mạng có dây?
A. Trao đổi thông tin khi di chuyển.
B. Trao đổi thông tin cần tính bảo mật cao.
C. Trao đổi thông tin tốc độ cao.
D. Trao đổi thông tin cần tính ổn định.
Câu 26. Phát biểu nào sau đây nêu SAI đặc điểm của mạng không dây  và mạng có dây?
A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp.
B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng điện từ (sóng vô tuyến).
C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết  nối các điện thoại di động.
D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào.
Câu 27. Thiết bị nào có chức năng kết nối các máy tính với nhau?
A. Cáp xoắn, cáp quang		B. Switch, Modem	C. Cáp quang, Modem	D. Cáp xoắn, cáp quang, Switch, Modem
Câu 28. Gia đình An có các thiết bị sau: Ti vi, máy tính, camera, xe máy. Hãy cho biết thiết bị nào của gia đình An không truyền thông tin được qua sóng Wifi?
A. Ti vi		B. Máy tính		C. Camera			D. Xe máy
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 29 (2,0 điểm). Hãy chỉ ra 3 thiết bị số dùng để lưu trữ, xử lý và truyền thông tin? Lấy ví dụ và về việc lưu trữ, xử lý và truyền thông tin của 3 thiết bị đó?
Câu 30 (1,0 điểm). Giả định một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 4MB. Em hãy điền số bức ảnh tối đa mà điện thoại có thể chứa tùy theo dung lượng của điện thoại trong bảng sau?
	Dung lượng (GB)
	32
	64
	128
	240

	Số bức ảnh
	
	
	
	

	
	
	
	
	





ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm(7,0 điểm). Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	B
	B
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	C
	C
	C
	A
	D
	A
	A
	B
	D
	A
	D
	D
	D


 II. Tự luận(3,0 điểm)
Câu 29 (2,0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	- Thiết bị số nào để lưu trữ, xử lý và truyền thông tin: Máy tính, điện thoại, camera,…
- Lấy 3 ví dụ đúng thể hiện rõ việc lưu trữ, xử lý, truyền thông tin.( Mỗi ví dụ 0,5 điểm).
	0,5


1,5


Câu 29 (1,0 điểm)
	Thang điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Dung lượng (GB)
	32
	64
	128
	240

	Số bức ảnh
	8000
	16000
	32000
	60000



